
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 3, số 11A, đường Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

08/03/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ AN BÌNH

0108179384

STT Tên ngành Mã ngành

1. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

2. Vận tải bằng xe buýt 4920

3. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

4. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

5. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Đại lý bán vé máy bay

5229

7. Chuyển phát 5320

8. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, tư vấn bất 
động sản, quản lý bất động sản.

6820

9. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

10. Đại lý du lịch 7911

11. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: 
- Kinh doanh lữ hành nội địa;
- Kinh doanh lữ hành quốc tế;

7912

12. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

13. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211(Chính)

14. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

15. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 
VỤ QUỐC TẾ AN BÌNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: AN BINH TRADE AND SERVICE 
INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: AN BINH TSI.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0916638468
Email:

Fax:
Website:
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16. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

17. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

18. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

19. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn hóa chất công nghiệp;
- Bán buôn phân bón và sản phẩm nông hóa;
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;
- Bán buôn cao su;
- Bán buôn sợi dệt;
- Bán buôn bột giấy;
- Bán buôn đá quý;
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại.

4669

20. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

21. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

22. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

23. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

24. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

25. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

26. Quảng cáo 7310

27. Cho thuê xe có động cơ 7710

28. Vận tải hành khách đường sắt 4911

29. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

30. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

31. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

32. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

33. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác 8129

34. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

35. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

36. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

37. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

38. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

39. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Không bao gồm đấu giá)

4791

40. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức như: bán trực 
tuyến hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán thông qua máy bán 
hàng tự động...
- Bán lẻ các địa lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng).

4799
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 BÙI THANH 
HẢI

P77-K15 Tổ 3, 
Phường Mộ Lao, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 20,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 20,000

011755670

2 NGUYỄN 
NGHĨA HẢI

P77-K51 Tổ 3, 
Phường Mộ Lao, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 60,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 60,000

0400770000
51

41. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

42. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

43. Cổng thông tin 6312

44. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

45. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

46. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm.

7810

47. Cung ứng lao động tạm thời 7820

48. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, môi giới (không bao gồm đấu giá)

4610

49. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

50. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

51. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

52. Bán buôn thực phẩm 4632

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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3 NGUYỄN 
NGHĨA 
DƯƠNG

Xóm 3, Xã Diễn 
Minh, Huyện 
Diễn Châu, Tỉnh 
Nghệ An, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 20,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 20,000

186140934

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       040077000051
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P77-K51 Tổ 3, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P77-K51 Tổ 3, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN NGHĨA HẢI Nam

10/10/1977 Kinh Việt Nam

08/07/2014 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và ĐLQG dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốcChức danh:
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